
1.1  Chương trình đào tạo hệ chuẩn: 

STT Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Nhóm 

1 INT2210 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 50 TS. Tạ Việt Cường 4 7-11 101-G2 CL 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 50 
CN. Lê Bằng Giang 5 1-5 PM201-G2 1 

CN. Hoàng Thị Linh 5 7-11 PM201-G2 2 

2 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PHI1002 50 TS. Nguyễn Thị Lan 6 1-5 3-G3 CL 

3 ELT2028 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 ELT2028 50 PGS.TS. Mai Anh Tuấn 2 1-5 107-G2 CL 

4 INT2211 

Cơ sở dữ liệu 4 INT2211 50 ThS. Vũ Bá Duy 2 7-11 308-GĐ2 CL 

Cơ sở dữ liệu 4 INT2211 50 
CN. Nguyễn Ngọc 
Quỳnh 

3 1-5 PM402-E5 1 

6 1-5 PM402-E5 2 

5 MAT1093 

Đại số 4 MAT1093 50 ThS. Ngô Đình Đạt 4 7-11 205-GĐ3 CL 

Đại số 4 MAT1093 50 ThS. Ngô Đình Đạt 
6 1-5 204-GĐ3 1 

6 7-11 204-GĐ3 2 

6 MAT1041 

Giải tích 1 4 MAT1041 50 ThS. Vũ Minh Anh 2 7-11 107-G2 CL 

Giải tích 1 4 MAT1041 50 ThS. Vũ Minh Anh 
4 7-11 304-GĐ2 1 

5 7-11 301-GĐ2 2 

7 MAT1042 

Giải tích 2 4 MAT1042 50 TS. Trần Lê Hưng 3 1-5 107-GĐ3 CL 

Giải tích 2 4 MAT1042 50 TS. Trần Lê Hưng 
5 1-5 203-GĐ3 1 

5 7-11 203-GĐ3 2 

8 INT1007 

Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học 
tuần 1,3,5) 

3 INT1007 50 TS. Ma Thị Châu 4 7-8 105-GĐ3 CL 

Giới thiệu về Công nghệ thông tin (học 
tuần 2,4,6) 

3 INT1007 50 CN. Nguyễn Huy Sơn 

2 7-8 PM202-G2 1 

2 9-10 PM202-G2 2 

2 11-12 PM202-G2 3 

9 MNS1052 Khoa học quản lý đại cương 2 MNS1052 50 TS. Bùi Trang Hương 3 7-11 107-GĐ3 CL 

10 PEC1008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 PEC1008 50 
TS. Nguyễn Thị Lan 
Hương 

2 1-5 3-G3 CL 

11 INE1050 Kinh tế vi mô 3 INE1050 50 
PGS.TS. Trần Thị Lan 
Hương 

3 7-10 105-GĐ3 CL 

5 7-10 105-GĐ3 CL 

12 UET1002 Kỹ năng khởi nghiệp 2 UET1002 50 TS. Hoàng Thị Hải Yến 2 7-11 107-GĐ3 CL 

13 INT2215 Lập trình nâng cao 4 INT2215 50 TS. Đặng Trần Bình 2 7-9 101-G2 CL 



STT Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Nhóm 

3 7-8 101-G2 CL 

Lập trình nâng cao 4 INT2215 50 CN. Lê Công Thương 
4 1-5 PM208-G2 1 

4 7-11 PM208-G2 2 

14 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 HIS1001 50 TS. Phạm Thị Thùy 2 7-11 106-GĐ3 CL 

15 HIS1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 HIS1001 51 TS. Phạm Thị Thùy 4 7-11 106-GĐ3 CL 

16 INT2213 

Mạng máy tính 4 INT2213 50 TS. Nguyễn Ngọc Tân 3 1-5 106-GĐ3 CL 

Mạng máy tính 4 INT2213 50 ThS. Đào Minh Thư 
4 1-5 PM202-G2 1 

5 1-5 PM202-G2 2 

17 BSA2002 Nguyên lý Marketing 3 BSA2002 50 TS. Lê Thị Hải Hà 
3 2-5 107-G2 CL 

5 2-5 107-G2 CL 

18 INT1008 

Nhập môn lập trình 3 INT1008 50 TS. Lê Nguyên Khôi 3 1-4 309-GĐ2 CL 

Nhập môn lập trình 3 INT1008 50 
CN. Phan Đăng Trung 
Hiếu 

4 1-5 PM402-E5 1 

6 1-5 PM201-G2 1 

4 7-11 PM402-E5 2 

6 7-11 PM201-G2 2 

19 INT1008 

Nhập môn lập trình 3 INT1008 51 ThS. Vũ Minh Anh 2 2-5 308-GĐ2 CL 

Nhập môn lập trình 3 INT1008 51 ThS. Vũ Minh Anh 

3 2-5 PM201-G2 1 

4 2-5 PM201-G2 1 

3 7-10 PM201-G2 2 

5 2-5 PM402-E5 2 

20 INT3514 
Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong 
CNTT 

2 INT3514 50 TS. Nguyễn Thành Luân 7 7-11 308-GĐ2 CL 

21 ELT2035 Tín hiệu và hệ thống 3 ELT2035 50 TS. Lê Trần Mạnh 
4 7-10 103-G2 CL 

5 7-10 103-G2 CL 

22 PHI1006 Triết học Mác – Lênin 3 PHI1006 50 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

2 2-5 101-G2 CL 

5 2-5 101-G2 CL 

23 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 POL1001 51 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

2 7-11 3-G3 CL 

24 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 POL1001 50 TS. Phạm Thị Thùy 6 7-11 106-GĐ3 CL 

25 EPN1095 Vật lý đại cương 1 2 EPN1095 50 
TS. Nguyễn Thị Minh 
Hồng 

3 7-11 308-GĐ2 CL 



STT Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Nhóm 

26 EPN1096 Vật lý đại cương 2 2 EPN1096 50 TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 5 7-11 308-GĐ2 CL 

27 CTE2018 
Vẽ kỹ thuật (LT) 3 CTE2018 50 TS. Dương Tuấn Mạnh 

2 7-9 303-GĐ2 CL 

3 7-9 303-GĐ2 CL 

Vẽ kỹ thuật (BT) 3 CTE2018 50 TS. Dương Tuấn Mạnh 4 7-10 303-GĐ2 CL 

28 MAT1101 Xác suất thống kê 3 MAT1101 50 TS. Lê Phê Đô 
2 7-10 102-GĐ3 CL 

3 7-10 102-GĐ3 CL 

29 ELT3144 

Xử lý tín hiệu số 4 ELT3144 50 TS. Đinh Thị Thái Mai 
3 2-5 206-GĐ3 CL 

4 2-5 206-GĐ3 CL 

Xử lý tín hiệu số 4 ELT3144 50 ThS. Dương Ngọc Sơn 

5 1-3 PM305-G2 1 

6 4-6 PM305-G2 1 

5 4-6 PM305-G2 2 

6 1-3 PM305-G2 2 

 


